
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 260, phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

07/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ HÀ NỘI

0107950639

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni  
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

4. Bán buôn tổng hợp 4690

5. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

6. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; 

4932

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
QUẢN LÝ DỊCH VỤ HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NOI SERVICE MANAGEMENT AND 
BUILDING INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HA NOI SM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01682291686
Email:

Fax:
Website:
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7. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
- Dịch vụ quản lý bất động sản

6820(Chính)

8. Xây dựng nhà các loại 4100

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê.
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời

4290

10. Phá dỡ 4311

11. Chuẩn bị mặt bằng 4312

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

14. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng

4329

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)    

4659

16. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662
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3.600.000.000 VNĐ

17. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

20. Bốc xếp hàng hóa 5224

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng; 
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường bộ; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; 
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá

5229

22. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Chi tiết: Việc cung cấp các nhân viên đáp ứng dịch vụ tổng 
hợp theo yêu cầu của khách hàng. Như làm sạch thông thường 
bên trong, bảo dưỡng, dọn dẹp rác, bảo vệ, gửi thư, lễ tân, giặt 
là và các dịch vụ có liên quan đáp ứng nhu cầu của khách hàng

8110

23. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

24. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết:
- Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn 
phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu 
khác;
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
- Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng;
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;

8129

25. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ THANH 
TUYẾN

Xóm 2, thôn Thư 
Lâu, Xã Nguyên Lý, 
Huyện Lý Nhân, Tỉnh 
Hà Nam, Việt Nam

1.872.000.000 52,000 027186000531

2 TRẦN VĂN 
LỘC  

Thôn Mão Cầu, Xã 
Nguyên Lý, Huyện 
Lý Nhân, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

1.728.000.000 48,000 168005126  

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       027186000531
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 2, thôn Thư Lâu, Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, 
Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhà số 6 ngách 36 ngõ 23, đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THANH TUYẾN Nữ

26/10/1986 Kinh Việt Nam

09/06/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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